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Vận động trong ngày 

 
Nguồn:Fireant 

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN 
VN-Index tăng nhẹ 2,83 điểm (+0,2%) đạt mốc 1.395,53 điểm. Dòng 

tiền phân hóa mạnh với 193 mã tăng và 245 mã giảm. Phiên sáng VNIndex 

bật tăng hơn 8 điểm nhưng đến đầu phiên chiều thì lực cung mạnh đã kéo 

chỉ số mất sạch đà tăng giá, chỉ số đóng cửa tiếp tục phiên thứ năm liên tiếp 

thị trường đi ngang trong biên độ hẹp. Dòng tiền tiếp tục chạy theo tin tức 

kết quả kinh doanh quý 3 tạo nên sự phân hóa mạnh giữa các ngành cũng 

như các cổ phiếu. Ngành bất động sản , ngành dầu khí và thép là điểm sáng 

trong phiên hôm nay. Dòng bất động sản tiếp tục tăng nhờ kỳ vọng vào giá 

đất tăng cũng như sửa đổi bộ luật, tiêu biểu có DIG (+2,01%); NLG 

(5,89%). Dòng dầu khí tiếp tục tăng mạnh mẽ nhờ việc giá dầu thế giới vượt 

mốc 85USD/thùng, tiêu biểu có BSR (+3,93%), PVD (4,23%). Dòng thép 

cũng diễn biến tích cực nhờ câu chuyện Trung Quốc giảm sản lượng cũng 

như làn sóng đầu tư công toàn cầu. Phiên hôm nay thể hiện sự phân hóa của 

thị trường khi các ngành cũng như cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh 

quý 3 tốt diễn biến tích cực nhưng ở chiều ngược lại nhiều cổ phiếu khác 

có xu hưởng điều chỉnh mạnh. Tuy rằng dòng tiền vẫn vào các cổ phiếu 

mạnh nhưng với việc chỉ số đi ngang chưa rõ xu hướng thì các nhà đầu tư 

nên cẩn trọng xem xét thị trường các phiên tiếp theo. 

 

Thay đổi chỉ số 
Chỉ số trong nước HSX HNX 

Chỉ số 1.395,53 384,88 

Thay đổi (%) 0,20% 0,01% 

Thay đổi 2,83 0,04 

Tổng KLGD 771,73 124,36 

Tổng GTGD 23.444,50 2.817,57 

NĐTNN ròng (tỷ) -605,37 -5,75 

Tự doanh ròng (Tỷ) -46,22 - 

PE 17,12 22,26 

   

HĐTL chỉ số VN30 VN30F1 

Chỉ số     1.510,49  1.510,50  

Thay đổi (%) 0,38% 0,40% 

Thay đổi 5,65 6 

Basic -0,01  
 

Tăng giảm nhóm ngành 
Nhóm ngành L2 (%)              Ngày  Năm 

 Dầu khí L2 2,74% 90,7% 

 Hóa chất L2 -0,88% 141,4% 

 Tài nguyên Cơ bản L2 1,13% 163,3% 

 XD và Vật liệu L2 0,03% 57,6% 

 Hàng & Dịch vụ CN L2 -0,05% 51,5% 

 Ô tô và phụ tùng L2 -1,80% 34,1% 

 Thực phẩm và đồ uống -0,07% 28,2% 

 Hàng cá nhân & GD L2 -0,58% 80,8% 

 Y tế L2 -0,39% 19,5% 

 Bán lẻ L2 -1,11% 117,4% 

 Truyền thông L2 -1,57% 22,9% 

 Du lịch và Giải trí L2 -0,91% 16,9% 

 Viễn thông L2 1,65% 40,2% 

 Điện, nước & xăng L2 1,15% 46,9% 

 Bảo hiểm L2 -0,22% 43,1% 

 Bất động sản L2 0,05% 60,5% 

 Dịch vụ tài chính L2 1,53% 216,2% 

 Ngân hàng L2 -0,04% 95,7% 

 CNTT L2 0,26% 113,7% 
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & KHUYẾN NGHỊ 

  Phân tích kỹ thuật: 

Phiên ngày 18/10 thị trường giao dịch sôi động với khối lượng lớn 

(cao hơn trung bình 20 ngày) tuy vậy kết phiên chỉ số lại tạo một cây nến 

doji cho thấy sự lượng lự của thị trường khi chưa xác định rõ được xu 

hướng. Phiên hôm nay đã là phiên thứ 5 chỉ số thất bại trong việc phá vỡ 

ngưỡng kháng cự mạnh 1.400 điều này tạo sự nguy hiểm nhất định cho thị 

trường trong ngắn hạn. Tuy vậy, chỉ số vẫn còn nằm trong xu thế tăng dài 

hạn khi nằm trên cả MA20 và MA50.  

  Khuyến nghị: 

         Các nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục, bán đi cổ phiếu yếu chuẩn bị 

sức mua cho khả năng một pha điều chỉnh có thể xảy ra. 

Kịch bản 1: VN-Index tiếp tục đi ngang, nhà đầu tư nên đứng ngoài thị 

trường để chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn.  

Kịch bản 2: VN-Index rơi về vùng 1.380, cơ hội để mua vào cổ phiếu mạnh 

dòng thép, bất động sản như NLG, DIG, HPG, NKG. 
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Giao dịch nước ngoài trên HSX 

 

 
Nguồn: Fireant 

 

 

 

Giao dịch tự doanh trên HSX 

ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC 

Tin kinh tế trong 

nước 

Ngân sách đã chi hơn 30 nghìn tỷ đồng cho 

phòng chống dịch Covid-19, mua vaccine 

hơn 15 nghìn tỷ 

UBND TP HCM đề xuất 15.900 tỉ đồng 

làm đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài 

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất sau Nghị 

quyết 128 

Tin doanh nghiệp 

trong nước 

Ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng đất 

nền, Phát Đạt (PDR) báo lãi 1.110 tỷ đồng 

trong 9 tháng, tăng 55% so với cùng kỳ 2020 

Xây lắp điện 1 (PC1) chốt quyền trả cổ tức 

năm 2020 với tỷ lệ 20% và chào bán 6 triệu 

cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng 

Chứng khoán APEC (APS): quý 3 báo lãi kỷ 

lục 97 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ 2020 

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số 

 

 
Nguồn: Fireant 

 
Nguồn: Fireant 

https://cafef.vn/ngan-sach-da-chi-hon-30-nghin-ty-dong-cho-phong-chong-dich-covid-19-mua-vaccine-hon-15-nghin-ty-20211018071725202.chn
https://cafef.vn/ngan-sach-da-chi-hon-30-nghin-ty-dong-cho-phong-chong-dich-covid-19-mua-vaccine-hon-15-nghin-ty-20211018071725202.chn
https://cafef.vn/ngan-sach-da-chi-hon-30-nghin-ty-dong-cho-phong-chong-dich-covid-19-mua-vaccine-hon-15-nghin-ty-20211018071725202.chn
https://cafef.vn/ubnd-tp-hcm-de-xuat-15900-ti-dong-lam-duong-cao-toc-tp-hcm-moc-bai-20211018141222246.chn
https://cafef.vn/ubnd-tp-hcm-de-xuat-15900-ti-dong-lam-duong-cao-toc-tp-hcm-moc-bai-20211018141222246.chn
https://cafef.vn/doanh-nghiep-tang-toc-san-xuat-sau-nghi-quyet-128-20211018103622327.chn
https://cafef.vn/doanh-nghiep-tang-toc-san-xuat-sau-nghi-quyet-128-20211018103622327.chn
https://cafef.vn/ghi-nhan-loi-nhuan-tu-chuyen-nhuong-dat-nen-phat-dat-pdr-bao-lai-1110-ty-dong-trong-9-thang-tang-55-so-voi-cung-ky-2020-20211018144847619.chn
https://cafef.vn/ghi-nhan-loi-nhuan-tu-chuyen-nhuong-dat-nen-phat-dat-pdr-bao-lai-1110-ty-dong-trong-9-thang-tang-55-so-voi-cung-ky-2020-20211018144847619.chn
https://cafef.vn/ghi-nhan-loi-nhuan-tu-chuyen-nhuong-dat-nen-phat-dat-pdr-bao-lai-1110-ty-dong-trong-9-thang-tang-55-so-voi-cung-ky-2020-20211018144847619.chn
https://cafef.vn/xay-lap-dien-1-pc1-chot-quyen-tra-co-tuc-nam-2020-voi-ty-le-20-va-chao-ban-6-trieu-co-phieu-esop-gia-10000-dong-20211018113534617.chn
https://cafef.vn/xay-lap-dien-1-pc1-chot-quyen-tra-co-tuc-nam-2020-voi-ty-le-20-va-chao-ban-6-trieu-co-phieu-esop-gia-10000-dong-20211018113534617.chn
https://cafef.vn/xay-lap-dien-1-pc1-chot-quyen-tra-co-tuc-nam-2020-voi-ty-le-20-va-chao-ban-6-trieu-co-phieu-esop-gia-10000-dong-20211018113534617.chn
https://cafef.vn/chung-khoan-apec-aps-quy-3-bao-lai-ky-luc-97-ty-dong-gap-7-lan-cung-ky-2020-20211018103235592.chn
https://cafef.vn/chung-khoan-apec-aps-quy-3-bao-lai-ky-luc-97-ty-dong-gap-7-lan-cung-ky-2020-20211018103235592.chn
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Chỉ số thế giới 

 
Dow Jones 383,78 1,09% 

DAX 105,41 0,68% 

FTSE100 -6,32 -0,09% 

Nikkei 225 517,7 1,78% 

Hang Seng 310,62 1,23% 
 

ĐIỂM TIN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI 

 

Tin kinh tế thế 

giới 

Khủng hoảng năng lượng chưa kết thúc, thế 

giới loay hoay ứng phó với 'cơn gió ngược' 

gần 3 nghìn tỷ USD 

GDP của Trung Quốc gây thất vọng, tăng 

trưởng quý 3 chậm lại còn 4,9% 

Lạm phát cao trên toàn cầu đang khiến 

NHTW các nước “đau đầu” như thế nào? 

Tin hàng hóa thế 

giới 

Xuất khẩu gạo Châu Á sang Tây Phi – khó 

chồng khó 

Châu Á điên cuồng khai thác than không 

đồng nghĩa cơn khủng hoảng năng lượng sẽ 

chấm dứt 

Gazprom bắt đầu hút cạn nguồn dự trữ để ổn 

định thị trường khí đốt 
 

 

Hợp đồng tương lai chỉ số 

 

US30* -52,3 -0,15% 

DAX* -9873 -177,28% 

FTSE100* 20,5 0,28% 

Nikkei 225* -15 -0,05% 

Hang Seng* 350 1,38% 

* Số liệu của phiên liền trước 

 

Bảng tổng sắp thay đổi giá thị trường hàng hóa 

Mặt hàng Đơn vị Giá % ngày % tuần % tháng % năm 
Cổ phiếu tác 

động 

Năng lượng 

Dầu WTI USD/thùng 82,28 1,19% 3,69% 20,12% 69,58% GAS,BSR 

Dầu Brent USD/thùng 84,86 1,02% 3,00% 18,47% 63,82% GAS,BSR 

Xăng UScent/gallon 2,4864 2,11% 5,08% 16,08% 76,34% PLX,OIL 

Kim loại quý 

Vàng  USD/ounce 1.767,26 -1,58% 0,60% -0,99% -5,32% PNJ 

Bạc USD/ounce 23,284 -1,09% 2,75% -1,47% -10,69% PNJ 

Nông sản và gia súc 

Đậu tương UScent/giạ 1.217,75 0,95% -2,03% -7,12% -7,69% HKB 

Gạo USD/cwt 13,855 -0,11% 0,87% 5,28% 13,19% VNM,GTN 

Sữa USD/cwt 17,94 0,11% -0,50% 12,27% 13,54%  

Cao su JPY/Kg 210,3 0,38% 4,63% 7,96% -21,76% DPR,PHR 

Đường UScent/Ib 19,8 1,07% -2,41% -0,20% 27,82% SBT,LSS 

Cà phê UScent/Ib 203,4 -2,80% 1,02% 5,28% 58,60% CTP,DLG 

Gỗ  USD/1000 board feet 759,9 -1,57% 5,42% 57,00% -12,97% PTB 

Heo nạc UScent/Lbs 78,275 1,23% -13,27% -11,90% 11,38% DBC 

Mặt hàng công nghiệp 

Quặng sắt USD/tấn 115 1,77% -6,40% -26,52% -27,44% HSG,HPG 

Thép USD/tấn 5.687 0,87% -4,02% 8,68% 34,76% HSG,HPG 

 

 

  

https://cafef.vn/khung-hoang-nang-luong-chua-ket-thuc-the-gioi-loay-hoay-ung-pho-voi-con-gio-nguoc-gan-3-nghin-ty-usd-20211018155554472.chn
https://cafef.vn/khung-hoang-nang-luong-chua-ket-thuc-the-gioi-loay-hoay-ung-pho-voi-con-gio-nguoc-gan-3-nghin-ty-usd-20211018155554472.chn
https://cafef.vn/khung-hoang-nang-luong-chua-ket-thuc-the-gioi-loay-hoay-ung-pho-voi-con-gio-nguoc-gan-3-nghin-ty-usd-20211018155554472.chn
https://cafef.vn/gdp-cua-trung-quoc-gay-that-vong-tang-truong-quy-3-cham-lai-con-49-20211018095757158.chn
https://cafef.vn/gdp-cua-trung-quoc-gay-that-vong-tang-truong-quy-3-cham-lai-con-49-20211018095757158.chn
https://cafef.vn/lam-phat-cao-tren-toan-cau-dang-khien-nhtw-cac-nuoc-dau-dau-nhu-the-nao-20211017182731391.chn
https://cafef.vn/lam-phat-cao-tren-toan-cau-dang-khien-nhtw-cac-nuoc-dau-dau-nhu-the-nao-20211017182731391.chn
https://cafef.vn/xuat-khau-gao-chau-a-sang-tay-phi-kho-chong-kho-2021101800400204.chn
https://cafef.vn/xuat-khau-gao-chau-a-sang-tay-phi-kho-chong-kho-2021101800400204.chn
https://cafef.vn/chau-a-dien-cuong-khai-thac-than-khong-dong-nghia-con-khung-hoang-nang-luong-se-cham-dut-20211018113359645.chn
https://cafef.vn/chau-a-dien-cuong-khai-thac-than-khong-dong-nghia-con-khung-hoang-nang-luong-se-cham-dut-20211018113359645.chn
https://cafef.vn/chau-a-dien-cuong-khai-thac-than-khong-dong-nghia-con-khung-hoang-nang-luong-se-cham-dut-20211018113359645.chn
https://nangluongquocte.petrotimes.vn/gazprom-bat-dau-hut-can-nguon-du-tru-de-on-dinh-thi-truong-khi-dot-629840.html
https://nangluongquocte.petrotimes.vn/gazprom-bat-dau-hut-can-nguon-du-tru-de-on-dinh-thi-truong-khi-dot-629840.html
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THỐNG KÊ TRONG NGÀY 

Thống kê hợp đồng phái sinh 

Mã phái 

sinh 
Thay đổi 

Mở 

cửa 
Đóng cửa Thấp nhất Cao nhất KLGD 

VN30F2110 +6 (+0.40%) 1.505,10 1.510,50 1.522,00 1.505,10 VN30F2110 

VN30F2111 +8.90 (+0.59%) 1.502,00 1.510,00 1.520,40 1.502,00 VN30F2111 

VN30F2112 +6.90 (+0.46%) 1.501,50 1.507,90 1.516,00 1.501,40 VN30F2112 

VN30F2203 +10.10 (+0.68%) 1.499,20 1.504,70 1.512,50 1.497,90 VN30F2203 

 

 

Top 5 tăng giá HSX  Top 5 giảm giá HSX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

LGC  58,1 +3,80/+7,00%  400  TGG  28,25 -2,10/-6,92%  616.000  

PXI  3,83 +0,25/+6,98%  348.400  TDH  10,7 -0,75/-6,55%  19.054.600  

TTE  9,83 +0,64/+6,96%  200  PNC  8,6 -0,60/-6,52%  500  

TDG  8,76 +0,57/+6,96%  1.208.700  DRC  32,2 -2,00/-5,85%  4.286.900  

VIX  20 +1,30/+6,95%  9.036.800  HAS  12,35 -0,65/-5,00%  900  

  

 

Top 5 tăng giá HNX  Top 5 giảm giá HNX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

PVL  7,7 +0,70/+10,00%  1.864.400  LCD  18,1 -2,00/-9,95%  200  

VLA  20,9 +1,90/+10,00%  2.500  VKC  14,7 -1,60/-9,82%  313.300  

PPY  16,5 +1,50/+10,00%  35.400  KSF  66,2 -7,10/-9,69%  403.700  

VE4  32 +2,90/+9,97%  600  HPM  10,4 -1,10/-9,57%  800  

KTS  26,6 +2,40/+9,92%  60.300  VC6  8,3 -0,70/-7,78%  4.300  

 

 

Top mua ròng HSX  Top bán ròng HSX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

STB  26,9 +0,05/+0,19%  2.994.500  HPG  57,9 +0,60/+1,05% -3.176.300  

HAH  73,5 +0,50/+0,68%  673.700  SSI  40,85 +0,10/+0,25% -2.287.700  

FUESSVFL  20,5 +0,16/+0,79%  1.730.000  GMD  51,5 +0,60/+1,18% -1.560.100  

VHC  57,0 -1,20/-2,06%  416.200  KBC  43,85 -1,35/-2,99% -1.534.700  

HDB  25,7 +0,05/+0,19%  722.700  CTG  30,2 -0,45/-1,47% -2.050.800  
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DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYÊN NGHỊ 

Mã cổ 

phiếu 
Giá hiện tại Giá mua Ngày mua 

Giá mục 

tiêu 
Giá cắt lỗ Giá bán Ngày bán Tỷ lệ % Ghi chú 

HPG 57,9 16,59 05/08/2020 30,5 20   249,0%  

CTG 30,2 27,5 01/04/2021 50 37,8   9,8%  

ACB 32 26,72 01/04/2021 40 31,35   19,8%  

MBB 28,4 24,6 10/05/2021 40 29   15,4%  

SSI 40,85 38,6 24/05/2021 37 50   5,8%  

TCB 52,9 51,1 22/07/2021 55,4 48   3,5%  

VPB 38,4 34,75 22/07/2021 40,2 31,3   10,5%  

MBB 28,4 28,35 23/07/2021 32,6 26,5   0,2%  

MBS 33,9 29,2 22/07/2021 36 25,5   16,1%  

VND 53,1 43,2 22/07/2021 51 37,8   22,9%  

NLG 49,45 40 22/07/2021 50,7 36,5   23,6%  

KBC 43,85 33,1 22/07/2021 40,3 30,5   32,5%  

SZC 57,7 39,55 22/07/2021 43 37,5   45,9%  

FMC 50,7 35,3 22/07/2021 37,3 34,4   43,6%  

ANV 32 27 22/07/2021 33,3 24,6   18,5%  

VHC 57 40,55 22/07/2021 43,5 36,7   40,6%  

 

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ CHỐT 

Mã cổ 

phiếu 

Giá hiện 

tại 
Giá mua Ngày mua 

Giá mục 

tiêu 

Giá cắt 

lỗ 
Giá bán Ngày bán Tỷ lệ % Ghi chú 

HPG 46,7 16,59 8/5/2020 30,5 20   181,5%  

CTG 32,9 27,5 4/1/2021 50 37,8   19,6%  

ACB 33,15 26,72 4/1/2021 40 31,35   24,1%  

MBB 27,6 24,6 5/10/2021 40 29   12,2%  

SSI 52 38,6 5/24/2021 37 50   34,7%  

TCB 49,7 51,1 7/22/2021 55,4 48   -2,7%  

VPB 56,3 60,8 7/22/2021 70,5 54,8   -7,4%  

VHM 78,2 84,19 22/07/2021 90 78  21/09/2021 -7,1% Cắt lỗ 
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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN NGÀY 

  

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST 

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh 

giá và giá mục tiêu 12 tháng 

Hệ thống khuyến nghị Diễn giải 

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15% 

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5% 

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5% 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử 

dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính 

thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị 

mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức 

nào khi chưa được phép của VFS.  

Chi nhánh Hà Nội 

Tầng 9B, Tòa nhà Leadvisors place, 41A Lý Thái Tổ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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